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1 Vũ Quốc Anh 5.1 5.4 5.5 6.8 6.4 7.0 5.8 3.5 5.5 6.9 6.6 Đ 7.6 6.0 TB T

2 Nguye�n Long Bı̀nh 9.3 6.8 7.4 8.8 6.3 8.8 8.6 7.0 8.6 8.9 8.3 Đ 9.1 8.2 K T

3 Nguyễn Anh Dũng 5.4 5.1 5.0 6.4 5.4 6.9 7.3 5.5 6.0 7.9 7.1 Đ 7.6 6.3 TB T

4 Hoàng Ho$ ng Hải Đăng 5.0 5.9 6.4 8.4 6.4 8.6 6.6 5.3 6.4 8.6 7.7 Đ 8.1 7.0 TB T

5 Nguyễn Khánh Hằng 8.7 8.4 9.3 9.4 9.4 9.2 10 8.1 8.3 9.5 9.1 Đ 9.6 9.1 G T

6 Huỳnh Gia Hân 9.4 8.9 9.6 9.7 9.4 9.6 9.8 9.2 8.8 9.4 10 Đ 9.9 9.5 G T

7 Lư Gia Hân 8.6 8.1 8.8 9.5 9.4 9.4 9.4 8.1 9.2 9.6 9.3 Đ 10 9.1 G T

8 Đỗ Đăng Khôi 9.4 9.2 9.9 9.6 9.3 9.5 10 9.4 8.9 9.4 9.6 Đ 9.9 9.5 G T

9 Lê Hoàng Nhật Khôi 7.3 6.8 7.3 7.6 6.3 7.5 7.7 7.1 7.5 8.3 8.2 Đ 8.4 7.5 K T

10 Trương Trọng Khôi 4.5 4.6 6.2 4.8 5.4 4.9 6.7 4.2 5.9 7.3 6.4 Đ 7.3 5.7 TB T

11 Ngô Huỳnh Trung Kiên 5.5 4.8 5.0 8.7 5.6 5.5 5.6 5.4 6.6 7.3 7.3 Đ 8.3 6.3 TB T

12 Nguyễn Trung Kiên 5.8 6.5 6.4 8.1 5.8 8.1 7.2 6.0 6.9 8.4 7.7 Đ 9.0 7.2 TB T

13 Lê Hoàng Chi Lan 8.2 6.6 7.3 8.8 8.5 8.2 7.3 5.4 8.5 8.9 8.7 Đ 9.4 8.0 K T

14 Nguye�n Hoàng Bảo Long 8.8 6.6 6.8 7.7 6.9 8.6 8.8 8.7 7.6 8.6 8.6 Đ 9.5 8.1 G T

15 Nguye�n Xuân Lộc 3.6 4.8 4.8 5.4 4.9 5.6 4.8 5.3 5.8 6.7 8.1 Đ 7.6 5.6 TB T

16 Phan Anh Minh 5.4 6.2 5.3 7.5 5.2 7.7 7.7 5.2 6.9 8.5 7.2 Đ 9.2 6.8 TB T

17 Nguye�n Ho$ ng Khánh Ngân 8.8 7.6 8.6 9.4 9.2 8.6 9.7 8.1 9.0 9.6 8.8 Đ 9.9 8.9 G T

18 Võ Nguye�n Minh Nguyệt 7.7 6.8 8.1 7.5 7.1 7.2 8.2 9.2 7.1 8.4 8.9 Đ 8.3 7.9 K T

19 Trần Cao Nhân 5.2 5.9 5.7 8.4 6.5 7.3 7.3 5.2 6.1 7.8 6.5 Đ 9.3 6.8 K T

20 Ung Ngọc Diễm Quỳnh 8.8 8.0 8.3 9.5 8.2 8.8 9.4 6.7 8.1 9.4 9.1 Đ 9.8 8.7 G T

21 Lê Minh Tuấn 7.2 6.5 8.1 8.4 7.7 9.4 8.1 5.3 6.2 9.5 8.3 Đ 9.6 7.9 K T

22 Low Yu Ying 8.8 8.4 8.5 10 9.5 9.6 10 9.1 9.2 9.3 9.4 Đ 10 9.3 G T
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1 Tra$ n Nguye�n Như Anh 5.3 6.5 6.6 7.8 5.4 7.8 7.3 6.5 7.1 8.5 8.9 Đ 8.2 7.2 K T

2 Đinh Ngọc Bảo Châu 4.7 5.1 5.9 6.4 4.7 4.8 5.1 6.8 6.0 8.0 6.6 Đ 6.9 5.9 TB T

3 Dư Bảo Duy 8.7 9.2 8.7 9.0 7.2 9.1 8.8 7.4 7.4 9.2 8.6 Đ 10 8.6 G T

4 Vương Phạm Gia Hân 5.0 5.9 5.3 8.1 4.8 7.4 7.9 5.0 6.1 9.1 6.9 Đ 9.6 6.8 TB T

5 Ho$  Nguye�n Phương Hoa 9.8 9.4 9.6 9.4 9.5 9.6 9.8 9.0 9.1 9.4 9.3 Đ 9.9 9.5 G T

6 Phạm Công Nam Huy 5.9 7.0 6.4 7.8 6.1 7.9 7.9 5.0 5.8 8.5 6.9 Đ 8.3 7.0 TB T

7 Lê Nguyên Khánh 9.4 8.2 9.5 8.3 7.7 9.6 8.8 8.7 8.5 9.0 8.8 Đ 8.3 8.7 G T

8 Lê Bảo Đăng Khoa 8.6 6.9 8.7 9.1 6.7 8.1 8.7 7.5 7.3 9.0 8.0 Đ 9.9 8.2 G T

9 Huỳnh Nguye�n Bảo Linh 9.7 9.3 9.7 9.9 9.2 10 9.8 9.4 9.2 9.4 9.5 Đ 10 9.6 G T

10 Đỗ Cầm Long 4.8 5.3 5.2 7.3 5.4 8.1 5.9 5.7 6.0 8.4 7.4 Đ 8.9 6.5 TB T

11 Lê Quang Minh 7.2 6.9 7.6 8.6 6.2 8.9 6.3 7.1 7.6 8.9 8.2 Đ 8.8 7.7 K T

12 Lê Tiểu My My 5.6 5.6 4.9 6.6 5.4 6.4 6.0 6.1 4.3 7.5 7.0 Đ 8.4 6.2 TB T

13 Trịnh Việt Quang 9.0 8.7 7.5 8.5 7.8 8.0 8.9 9.2 8.1 8.3 9.3 Đ 8.9 8.5 G T

14 Nguye�n VieI t Minh Quân 5.7 6.5 6.8 5.9 5.3 6.0 7.1 6.5 6.7 7.7 7.5 Đ 7.8 6.6 K T

15 Nguyễn Việt Quân 8.1 7.4 7.2 8.2 5.6 8.5 8.1 5.6 6.4 8.9 7.9 Đ 9.6 7.6 K T

16 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 5.7 5.6 6.8 7.7 6.1 8.1 6.7 5.3 5.8 8.5 7.7 Đ 9.8 7.0 TB T

17 Nguye�n Thụy Khánh Quỳnh 9.7 9.2 9.6 9.9 9.7 9.9 10 8.6 9.6 9.4 9.4 Đ 10 9.6 G T

18 Nguyễn Anh Tài 6.9 7.2 6.7 8.5 6.9 7.1 7.1 6.0 8.0 8.9 8.8 Đ 9.7 7.7 K T

19 Đỗ Minh Tiến 7.3 7.0 6.8 8.1 8.7 7.4 7.8 8.4 8.1 8.8 8.3 Đ 8.8 8.0 G T

20 Lê Quỳnh Trâm 9.4 9.0 8.8 9.0 7.3 7.6 8.3 8.7 6.5 8.3 8.2 Đ 8.1 8.3 G T

21 Tra$ n Bảo Ngọc Trâm 4.2 5.1 6.1 6.7 4.8 7.8 7.6 5.0 6.7 8.6 8.2 Đ 8.9 6.6 TB T

22 Nguyễn Quốc Minh Triết 7.6 7.5 8.6 8.8 5.8 7.8 9.3 6.1 6.8 9.4 8.7 Đ 9.3 8.0 K T
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